
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 Nguyễn Đăng Quang x 020836668 20/07/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

45/92 Nguyễn Văn Đậu, 

Phường 6, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Đạt

2 Phan Văn Trung Hiếu x 025456787 23/05/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM TINH HOA TOÀN 

CẦU

29 Đạt

3 Ông Kim Trang x 351809784 14/06/2010 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

4 Nguyễn Vũ Linh Kha x 025173012 08/08/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

5 Nguyễn Thị Hồng Cúc x 025781790 20/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

6 Lê Thu Thảo x 079189000800 04/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
24 Đạt

7 Lê Thu Thủy x 079165005263 18/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

8 Trần Thị Vĩnh Thanh x 024939869 19/05/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

9 Trần Thị Ánh Tuyết x 079182001736 02/06/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

10 Lê Thị Tuyết Hạnh x 023694866 22/08/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

11 Nguyễn Văn Toàn x 334921397 05/09/2013 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SÀI GÒN 

CO.OP XA LỘ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH TT SKY 

VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU TIẾN MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

NHẬP KHẨU SONG KIM

Mẫu 03a       KẾT QUẢ THI - CA 10 GIỜ 00, NGÀY 12/07/2018

TẠI HỘI TRƯỜNG - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - (CA Công Thương)

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)



12
Trịnh Huỳnh Quốc 

Khánh
x 025517387 16/04/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

13 Phan Thị Linh x 025731314 21/06/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

14
Trương Thị Thanh 

Kiều
x 290918407 31/05/2005 Công an tỉnh Tây Ninh 29 Đạt

15 Trần Thị Thanh Nga x 023919592 04/06/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

16 Thiều Thị Duyên x 301163591 02/03/2015 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

17
Lương Thị Minh 

Thanh
x 080178000268 13/01/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

18 Hà Đỗ Quốc Sang x 025304887 01/06/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

19 Trần Thị Giáng Kiều x 083184000618 20/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

20
Nguyễn Đỗ Thanh 

Phương
x 025435435 19/05/2011

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

21 Ngô Vũ Uyển My x 025413772 29/03/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

22 Nguyễn Ngọc Hiển x 024251988 20/04/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

23 Phan Lê Nhật Nguyên x 225299866 10/09/2003 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 Đạt

24 Nguyễn Vinh Hùng x 79083002516 06/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

25 Phan Trọng Anh x 261246119 14/12/2007 Công an tỉnh Bình Thuận 27 Đạt

26 Phan Trọng Diễm Phúc x 261310664 11/09/2009 Công an tỉnh Bình Thuận 27 Đạt

27 Nguyễn Văn Tra x 212695082 04/03/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SÀI GÒN 

CO.OP PHÚ LÂM

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH HẦM RƯỢU CHÂU 

Á TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MOONSHINER

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SÀI GÒN 

CO.OP THẮNG LỢI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

NHẬP KHẨU SONG KIM



28 Phạm Văn Tư x 079078004903 23/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

29 Bùi Thị Diễm Hương x 272437223 16/10/2010 Công an tỉnh Đồng Nai 26 Đạt

30
Mai Nguyễn Trường 

Anh
x 025908932 04/09/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

31 Nguyễn Thanh Đạt x 025801292 09/01/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

32 Trần Quốc Toàn x 361394374 26/12/2012
Công an thành phố Cần 

Thơ
30 Đạt

33 Nguyễn Phương Thảo x 024276335 08/12/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

34 Lương Thị Ngân Trâm x 024788003 15/08/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

35 Đinh Phan Hồng Trúc x 225559770 10/07/2014 Công an tỉnh Khánh Hòa 30 Đạt

36 Huỳnh Thị Anh Thư x 079198001584 22/07/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

37 Nguyễn Đăng Thọ x 049068000041 21/04/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

38 Đoàn Văn Sơn x 321106295 03/02/2017 Công an tỉnh Bến Tre 27 Đạt

39 Lê Công Tín x 341516058 21/03/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

40 Đỗ Thuyên x 285145017 09/12/2013 Công an tỉnh Bình Phước 29 Đạt

41 Lê Minh Khiết x 331268369 20/11/2017 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

42 Huỳnh Ngọc Thuận x 023105211 28/08/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

43 Lê Trung Kiên x 001081005617 02/02/2015
Công an thành phố Hà 

Nội
30 Đạt

CÔNG TY TNHH 

AMASVIN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

NGUYỄN PHẠM

CÔNG TY TNHH PUPPY & 

CESAR



44 Phạm Thị Duy Trang x 271830347 25/12/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

45 Lê Thị Thúy Liễu x 311964146 09/05/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

46 Nguyễn Thị Tú Hân x 087174000109 01/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

47 Lê Thanh Tân x 381520528 06/03/2013 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

48 Huỳnh Thị Vân Anh x 023800758 28/09/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

49 Huỳnh Thị Ngọc Nhịn x 25663577 11/01/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

50 Tạ Thị Ngọc Ánh x 135251740 13/03/2012 Công an tĩnh Vĩnh Phúc 29 Đạt

51 Đỗ Thanh Thủy x 022910273 16/06/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

52 Liêu Ngọc Hoa x 079183004194 01/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

53 Lương Đức Thịnh x 245210089 18/02/2013 Công an tỉnh Đắk Nông 29 Đạt

54 Ngô Thị Hồng Anh x 025171356 07/04/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

55 Phan Thị Thanh Tâm x 024094197 10/05/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

56 Cổ Xuân Mai x 331530303 22/09/2011 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 Đạt

57 Trần Thanh Nam x 370690195 17/06/2015 Công an tỉnh Kiên Giang 27 Đạt

58 Trần Thanh Phong x 371827102 19/07/2013 Công an tỉnh Kiên Giang 30 Đạt

59 Phạm Văn Rô x 351364500 13/02/2009 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

NGUYỄN PHẠM

CÔNG TY TNHH HOÀNG 

TIN TIN

CÔNG TY TNHH AEON 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM DASUMY



60 Đoàn Minh Hiền x 312422777 09/08/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

61 Phan Văn Phong x 191362029 14/04/2010
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
26 Đạt

62 Nguyễn Ngọc Nhanh x 385669352 02/02/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 21
Không 

đạt

63 Lê Thị Diễm My x 301680030 19/05/2014 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

64 Lưu Thể Ngọc x 25385283 16/12/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

0 

(không 

ghi số 

đề thi)

Không 

đạt

65 Nguyễn Vũ Huy x 371795379 19/12/2016 Công an tỉnh Kiên Giang 23
Không 

đạt

66
Nguyễn Ngọc Trâm 

Anh
x 25679552 27/10/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

67 Nguyễn Lê Huy x 272852429 25/07/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 26 Đạt

68
Nguyễn Lâm Phương 

Dung
x 024738617 29/06/2007

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

69 Võ Hiếu Trung x 272124933 14/05/2010 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

70 Lê Anh Tuấn x 023805342 21/10/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

71 Trần Ánh Hoài x 241333608 30/05/2009 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

72
Nguyễn Trần Thùy 

Hôn
x 022840994 09/11/2005

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

73 Tô Thị Thêm x 024252821 30/06/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

74
Nguyễn Thị Băng 

Châu
x 079191005069 28/07/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM DASUMY



75 Trần Mỹ Duyên x 025796579 02/08/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

76 Phan Thị Thanh Huyền x 290751739 01/03/2018 Công an tỉnh Tây Ninh 23
Không 

đạt

77 Nguyễn Trọng Hải x 079094002618 22/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
23

Không 

đạt

78 Nguyễn Thị Mỹ Tho x 363512084 20/05/2004 Công an tỉnh Hậu Giang 28 Đạt

79
Trần Thái Phương 

Tâm
x 023607000 18/03/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

80 Nguyễn Thành Huy x 023322233 11/11/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

81 Đặng Thị Ngọc Sương x 024684369 20/06/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

82 Lê Minh Cường x 023563418 15/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

83
Nguyễn Thị Thanh 

Tùng
x 024696756 18/05/2007

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

84 Trần Việt Nguyễn x 024386745 07/07/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

85 Trần Thị Thư x 215239212 31/07/2010 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

86 Trần Thị Hồng Thảo x 024391926 15/12/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

87
Nguyễn Đặng Kim 

Thương
x 312368030 08/11/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

88 Lưu Kim Xuyến x 079188000985 04/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

89 Nguyễn Thị Thúy Nga x 025327419 22/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

90 Lê Thị Huỳnh Tiên x 091181000065 22/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP



91 Fou Thi Thi x 024967343 10/08/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

92 Trương Hoàng Tâm x 025378852 16/12/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

93
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
x 023122335 27/11/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

94 Dương Thị Bích Liên x 023616228 10/02/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

95 Lê Thị Linh x 187368022 04/04/2011 Công an tỉnh Nghệ An 30 Đạt

96
Nguyễn Thị Ngọc 

Toàn
x 371525438 08/11/2011 Công an tỉnh Kiên Giang 29 Đạt

97 Lê Thị Trúc Nguyên x 371536318 18/08/2014 Công an tỉnh Kiên Giang 28 Đạt

98 Hoàng Thị Thúy x 191637590 26/02/2018
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
28 Đạt

99
Dương Thị Ngọc 

Phương
x 025646868 10/07/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

100 Trịnh Thành Xuân x 025483341 12/07/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

101 Ngô Thị Bích x 024364129 14/03/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

102 Phan Thành Tâm x 321128728 19/05/2015 Công an tỉnh Bến Tre 27 Đạt

103
Nguyễn Mai Kiều 

Oanh
x 241726217 13/10/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 Đạt

104 Đặng Thị Huệ x 022363438 27/11/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

105 Phan Thị Thanh Trúc x 023407082 19/03/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

106 Trần Ngọc Thành x 079083009001 08/01/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP



107
Chiêm Huỳnh Đức 

Minh
x 023614289 05/12/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

108 Hoàng Thúy Quyên x 025340161 30/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP


